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KẾ HOẠCH

Tổng kết Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

Căn cứ Công văn số 1282/BTP-PBGDPL ngày 15/5/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2005 đến năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân từ năm 2005 đến năm 2010 (sau đây gọi tắt là Chương tình 212) trên địa bàn tỉnh; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

2.1 Tổng kết Chương trình 212 phải gắn với việc tổng kết Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, gắn với việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách giai đoạn 2006 - 2010, phê duyệt tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án 77) và các chương tình, kế hoạch khác về phổ biến, giáo dục pháp luật.
2.2. Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực, đúng nội dung, tiến độ đề ra; số liệu phải đầy đủ, nhận định, đánh giá, khách quan, phản ánh đúng thực tế triển khai thực hiện chương trình, đề án trong 5 năm qua.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Tổng kết Chương trình 212 và Đề án 77 phải bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004, Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006, Quyết định số 669/QĐ-CT ngày 08/5/2007.

Trong đó, tập trung vào các nội dung chính sau:

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, diều hành chương trình, đề án.

2. Kết quả thực hiện chương trình, đề án và các hoạt động của đề án.

3. Đánh giá chung về trách nhiệm thực hiện chương trình, đề án của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; việc lồng ghép các hoạt động của chương trình, đề án với các chương trình, đề án khác được triển khai trên địa bàn; những kết quả nổi bật; việc hoàn thành các mục tiêu của chương trình, đề án; hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình, đề án.

4. Những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, chỉ đạo điều hành chương trình, đề án; về thực hiện các hoạt động của đề án và nguyên nhân.

5. Một số kinh nghiệm, mô hình, phương pháp được rút qua 5 năm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, đề án.
6. Kiến nghị, đề xuất nhằm duy trì, phát huy các kết quả đạt được từ việc thực hiện chương trình, đề án.

Nội dung cụ thể, thực hiện theo đề cương và các phụ lục kèm theo.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Hình thức tổng kết

1.1 Cơ quan chủ trì thực hiện 04 đề án trong Chương trình 212 và Đề án 77, gồm: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành tổng rkết đánh giá việc thực hiện chương trình, đề án phục vụ việc tổng kết Chương trình 212 trên địa bàn theo kế hoạch này và hướng dẫn của các Bộ, nànhTrung ương chủ trì thực hiện 04 đề án trong Chương trình 212.

Riêng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngoài việc phối hợp với các cơ quan thực hiện Đề án thứ nhất về "Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở cơ sở" được quy định trong Kế hoạch thực hiện đề án (ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-CT ngày 08/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh), phải chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết, đánh giá việc thực hiện đề án.
1.2. Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, các cơ quan chủ trì đề án cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã lựa chọn hình thức tổng kế phù hợp, hiệu quả.
2. Thời gian tổng kết

2.1 Mốc thời gian báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2006 đến ngày 10/8/2010.

2.2 Thời gian tiến hành tổng kết: Xong trong quý III/2010, cụ thể:

- Cơ quan chủ trì thực hiện đề án cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã: Tổ chức tổng kết xong trước ngày 10/8/2010 và gửi báo cáo tổng kết về Sở Tư pháp (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 212 của tỉnh), thời gian chậm nhất ngày 20/8/2010 để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tổ chức hội nghị tổng kết trong tháng 9/2010.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Sở Tư pháp

- Đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã tổ chức thực hiện tổng kết theo kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo nội dung, chương trình hội nghị tổng kết, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/9/2010.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bảo đảm mọi mặt cho hội nghị tổng kết của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với Sở Nội vụ làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình, đề án.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, cung cấp số liệu, kết quả thực hiện theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện đề án; phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện đề án trong việc tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình, đề án.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Phối hợp với Sở Tư pháp hoàn chỉnh báo cáo, nội dung, chương trình và công tác bảo đảm cho hội nghị tổng kết của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp làm công tác thi đua, khen thưởng việc thực hiện Chương trình 212, Đề án 77 trong 5 năm qua.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã 
Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình, đề án thuộc địa bàn quản lý theo kế hoạch này.

V. KINH PHÍ TỔNG KẾT

Từ nguồn kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân từ năm 2005 đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp cho Sở Tư pháp năm 2010./.
	Nơi nhận:     

- Thường trực Tỉnh uỷ;         
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;      
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;                        

- Các sở, ban, ngành;

- Trường Chính trị tỉnh;

- TAND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NV, NC. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt


ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 212 VÀ ĐỀ ÁN 77

(Kèm theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


A. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 212 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Kết quả thực hiện đề án trên địa bàn
1. Công tác tổ chức điều hành đề án
- Thành lập và kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo (Ban điều hành), Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo (Ban điều hành) đề án.

- Kế hoạch thực hiện đề án từng giai đoạn, từng năm, từng hoạt động cụ thể.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các đơn vị cấp dưới.

- Kiểm tra tình hình thực hiện đề án.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đề án.

- Kinh phí thực hiện đề án:

+ Kinh phí do Trung ương hỗ trợ.
+ Kinh phí do Uỷ ban nhân dân cấp.

2. Kết quả thực hiện các hoạt động của đề án (cấp tỉnh và cấp huyện)

Yêu cầu bám sát nội dung, giải pháp thực hiện đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-CT ngày 08/5/2007 và kế hoạch thực hiện đề án của địa phương, có số liệu cụ thể (theo phụ lục kèm theo).
3. Đánh giá chung
Trách nhiệm thực hiện đề án của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; việc lồng ghép các hoạt động của đề án với các đề án, chương trình khác được triển khai trên địa bàn, những kết quả nổi bật và nguyên nhân; việc hoàn thành các mục tiêu của đề án; hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội của đề án.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (cấp tỉnh và cấp huyện)
1. Tồn tại, hạn chế

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành của đề án;

- Về thực hiện các hoạt động của đề án.

2. Nguyên nhân (chủ quan, khách quan)

III. Một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện đề án

1. Bài học tổ chức các mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả để đạt được các mục tiêu của đề án.
2. Bài học về cơ chế tổ chức thực hiện.

3. Bài học về điều kiện đảm bảo...

IV. Kiến nghị, đề xuất

B. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 212, ĐỀ ÁN 77 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tổ chức điều hành chương trình, đề án
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình tại địa phương, Ban điều hành các đề án thuộc chương trình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chương trình và các đề án tại địa phương (kế hoạch, văn bản hướng dẫn...).

- Kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình.

- Kinh phí thực hiện chương trình: Tổng kết kinh phí thực hiện chương trình (trong đó nêu rõ kinh phí thực hiện từng đề án thuộc chương trình).

2. Tổ chức thực hiện 04 đề án thuộc Chương trình 212 và Đề án 77

- Đánh giá tình hình thực hiện 04 đề án thuộc Chương trình 212, Đề án 77

Yêu cầu bám sát nội dung, giải pháp thực hiện đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006; Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-CT ngày 08/5/2007; có số liệu, dẫn chứng minh hoạ cụ thể (theo phụ lục kèm theo).
- Đánh giá chúng kết quả đạt được của chương trình, đề án
Bao gồm các nội dung sau:

+ Kết quả nổi bật của chương trình và nguyên nhân.

+ Kết quả hoàn thành mục tiêu của chương trình tại địa phương.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình tại địa phương.
II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế 
- Về tổ chức, chỉ đạo, điều hành.

- Về thực hiện nội dung chương trình, đề án.

2. Nguyên nhân (chủ quan, khách quan)

III. Một số kinh nghiệm thực hiện chương tình, đề án

1. Bài học tổ chức các mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả trong phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

2. Bài học về cơ chế tổ chức thực hiện (hoạt động chỉ đạo, điều phối, vai trò, của cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp liên ngành...).

3. Bài học về điều kiện bảo đảm (nhân lực, kinh phí...).

IV. Kiến nghị, đề xuất
----------------------------------

PHỤ LỤC 1

Đề án thứ nhất: Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

và các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo, tạp chí in, báo điện tử

	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượng báo, tạp chí in có chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Số lượng báo điện tử có có chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền pháp luật
	Ghi chú

	I
	Tỉnh
	
	
	

	II
	Huyện
	
	
	

	1
	....
	
	
	

	2
	....
	
	
	


2. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình

	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượng chương trình, chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên Đài PT - TH tỉnh
	Số lượng Đài Truyền hình cấp huyện xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật riêng
	Số xã thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh
	Ghi chú

	I
	Tỉnh
	
	
	
	

	II
	Đài PT - TH tỉnh
	
	
	
	

	1
	Huyện
	
	
	
	

	2
	Đài Truyền hình
	
	
	
	


3. Phổ biến, giáo dục pháp luật qua các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở
	STT
	Cấp thực hiện
	Đội thông tin lưu động
	Đội chiếu bóng lưu động
	Nhà văn hoá
	Thư viện tủ sách
	Ghi chú

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Thôn, bản, tổ dân phố
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	I
	Tổng số thiết chế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tổng số buổi tuyên truyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Kinh phí thực hiện đề án
	STT
	Cấp báo cáo
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2

Đề án thứ hai: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật
trong cộng đồng dân cư

1. Xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật và lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư
	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượng mô hình điểm về chấp hành pháp luật đã được xây dựng
	Số lượng khu dân cư xây dựng được "Nhóm nòng cốt" vận động nhân dân chấp hành pháp luật/Tổng số khu dân cư trên địa bàn
	Ghi chú

	1
	...
	
	
	



2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài kiệu pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn
	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượt cán bộ Mặt trận, tổ chức đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng
	Số lượng tài liệu pháp luật được cung cấp
	Số lượng tài liệu nghiệp vụ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật được cung cấp
	Ghi chú

	1
	...
	
	
	
	



3. Tổ chức tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư
	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượng khu dân cư định kỳ lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt khu dân cư
	Số lượng tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật phát hành đến khu dân cư
	Số lượng khu dân cư xây dựng được tủ sách pháp luật
	Số lượng khu dân cư xây dựng được bảng tin (trong đó có thực hiện tuyên truyền pháp luật
	Ghi chú

	1
	...
	
	
	
	
	



4. Kinh phí thực hiện Đề án
	STT
	Cấp báo cáo
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3
Đề án thứ ba: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn

1. Tuyên truyền pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
	STT
	Báo đài
	Số lượng chuyên trang, chuyên mục (đối với báo, tạp chí), chương trình (đối với đài phát thanh, truyền hình)
	Số lượng tin, bài (đối với báo, tạp chí)
	Thời lượng tuyên truyền (đối với đài phát thanh, truyền hình)
	Ghi chú

	1
	Báo, tạp chí
	
	
	
	(Ghi rõ tên các báo, tạp chí có chuyên trang, chuyên mục)

	2
	Đài PT-TH tỉnh
	
	
	
	

	3
	......
	
	
	
	



2. Tổ chức biên soạn, xuất bản, sao in các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
	STT
	Cấp báo cáo
	Số lượng sách pháp luật phổ thông tuyên truyền pháp luật về khiếu nại - tố cáo
	Số lượng tờ gấp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại - tố cáo cho nhân dân
	Số lượng các tài liệu khác
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	



3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn
	STT
	Cấp báo cáo
	Số lượng  xã, phường, thị trấn xây dựng được quy chế phối hợp
	Ghi chú

	1
	...
	
	



4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
	STT
	Cấp báo cáo
	Số lượt cán bộ làm công tác PBGDPL được bồi dưỡng
	Số lượt cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng

	Số lượt cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân các cấp được bồi dưỡng
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	



5. Kinh phí thực hiện đề án 

	STT
	Cấp báo cáo
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 4
Đề án thứ tư: Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn

1. Bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án
	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượt cán bộ tư pháp cấp xã được bồi dưỡng
	Số lượt công an xã được bồi dưỡng
	Số lượt thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, cán bộ toà án được bồi dưỡng
	Số lượt cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật được bồi dưỡng
	Số lượt cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý được bồi dưỡng
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	
	
	



2. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hoạt động tư pháp được tiến hành ở xã, phường, thị trấn
	STT
	Cấp thực hiện
	Số cuộc trợ giúp pháp lý lưu động lồng ghép PBGDPL
	Số cuộc tư vấn pháp luật lưu động lồng ghép PBGDPL
	Số phiên toà xét xử lưu động lồng ghép PBGDPL
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	



3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở
	STT
	Cấp thực hiện
	Số xã, phường, thị trấn thành lập được Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL
	Số xã, phường, thị trấn xây dựng được văn bản phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong PBGDPL ở địa phương
	 Ghi chú

	1
	...
	
	
	



4. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ việc nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ các cơ quan tư pháp thuộc phạm vi của Đề án
	STT
	Cấp thực hiện
	Số lượng các tài liệu tham khảo hỗ trợ cán bộ các cơ quan tư pháp khi tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở cơ sở
	Ghi chú

	
	
	Sách pháp luật
	Tờ gấp
	Băng đĩa
	Tài liệu khác
	

	1
	...
	
	
	
	
	



5. Kinh phí thực hiện đề án
	STT
	Cấp báo cáo
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã
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